




HIỆU SUẤT

Bình Urê Bình nhiên liệu thép không gỉLốp đồng bộ 6.50R16

Cụm đèn sau hiện đạiGương chiếu hậu, gương chiếu mũi Cụm đèn trước Halogen, đèn sương mù

NGOẠI THẤT

Germany (Đức)
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cc

Ps/rpm

N.m/rpm

%

km/h

m

Phanh đỗ

Phanh chính

Phanh hỗ trợ

Khối lượng toàn bộ
Khối lượng hàng hoá

Khối lượng bản thân

Số chỗ ngồi

Dung tích thùng nhiên liệu

KT tổng thể (mm)

KT lòng thùng hàng (mm)

Chiều dài cơ sở
Vết bánh xe trước/sau

Loại
Kiểu động cơ

Dung tích xy lanh

Công suất cực đại

Momen xoắn cực đại

Kiểu hộp số

Ly hợp

Hệ thống lái

Hệ thống treo

Máy phát điện

Ắc-quy

Cỡ lốp/công thức bánh xe

Khả năng vượt dốc lớn nhất

Tốc độ tối đa

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

HỆ THỐNG PHANH

KHỐI LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG

CÁC HỆ THỐNG KHÁC

TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC

MODEL

Tang trống, dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS

Tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số

Phanh khí xả

JX493ZLQ5

Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp (Bosch), tăng áp, làm mát bằng dung dịch

2.771

116/3.200

285/2.000
Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi

Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực

Trục vít ê cu bi, dẫn động cơ khí trợ lực thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực

14V-110A

01x12V-90Ah

6.50-16/4x2R
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98,1

5,8

3
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2.800

1.385/1.425

5.580
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2.880

5.610

1.980

2.880
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1.980

2.130

D

R

C

3.800

1.850

660/1.900

3.800

1.850

1.900

3.800

1.850

500

D

R

C/TC

5.580

1.980

2.880

5.610

1.980

2.880

5.580

1.980

2.130

3.800

1.850

660/1.900

3.800

1.850

1.900

3.800

1.850

500

1.850

2.575

4.620

1.990

2.435

4.620

1.990

2.435

4.620

3

64

2.250

2.550

4.995

2.350

2.450

4.995

2.490

2.450

4.995

2.800

1.385/1.425

43,1 39,7

THÙNG BẠT THÙNG KÍN THÙNG LỬNG THÙNG BẠT THÙNG KÍN THÙNG LỬNG

VĂN PHÒNG:  Tầng 9, 30-32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.                 

ĐT: 028.3832.9750     Fax: 028.3832.9740 - Email: dt@dothanhauto.com

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH

NHÀ MÁY: QL51, Ấp Đất Mới, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai.                       

ĐT: 0251.3559.225     Fax: 0251.3558.209 - Email: dt@dothanhauto.com

** Lưu ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo,
DOTHANH AUTO có quyền thay đổi mà không thông báo trước.

Màu sơn
tiêu chuẩn: TrắngXanh Navy 


